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ABSTRACT 

Bio-insecticides are now proposed as useful alternatives to synthetic 

chemical insecticides for pest management. In this study, Drosophila 

melanogaster was used as an ideal model to investigate the toxic potential 

of extracts from Euphorbia thymifolia (L.). Phytochemical analysis 

indicated the presence of flavonoid, polyphenol, tannin, and alkaloid. The 

toxic activities of ethanol extract of E. thymifolia were evaluated against 

the 2nd instar larvae of D. melanogaster, the result proved efficient toxicity 

with mortality of 53.33% at the concentration of 150 mg/mL. In addition, 

the extract also greatly affected the reproduction, and growth of 

Drosophila. Notably, alterations in acetylcholinesterase activity and 

impairments in negative geotaxis behavior were observed. 

TÓM TẮT 

Những loại thuốc trừ sâu có nguồn gốc từ thực vật hiện được đề xuất như 

những lựa chọn thay thế hữu ích cho thuốc trừ sâu hóa học tổng hợp để 

quản lý côn trùng gây hại. Trong nghiên cứu này, ruồi giấm được sử dụng 

như một mô hình côn trùng để khảo sát khả năng gây độc của chiết xuất 

từ cây cỏ sữa lá nhỏ. Cỏ sữa lá nhỏ  khi được phân tích thành phần hóa 

học cho thấy có sự  hiện diện của flavonoid, polyphenol, tannin và 

alkaloid. Hoạt tính gây độc của chiết xuất cỏ sữa lá nhỏ được đánh giá 

đối với ấu trùng giai đoạn 2 của ruồi giấm và được chứng minh là có hiệu 

quả gây tử vong 53,33% ở nồng độ 150 mg/mL. Ngoài ra, cao chiết 

ethanol cỏ sữa lá nhỏ cũng ảnh hưởng đến quá trình sinh sản và sinh 

trưởng của ruồi giấm. Đáng chú ý, cao chiết cỏ sữa lá nhỏ gây ra những 

thay đổi trong hoạt động của enzyme acetylcholine và những suy giảm 

trong hoạt động vận động di chuyển đã được ghi nhận. 

1. GIỚI THIỆU  

Thực vật và côn trùng gây hại luôn tương tác với 

nhau. Thực vật cung cấp thức ăn cho côn trùng và là 

nơi để chúng trú ngụ, sinh sôi. Tuy nhiên, có nhiều 

loài thực vật phát triển các cơ chế chống chịu khác 

nhau để kháng lại côn trùng gây hại và gây ảnh 

hưởng tiêu cực đến sinh lý, sinh trưởng của côn 

trùng, bao gồm các ảnh hưởng đến sự tồn tại, phát 

triển và khả năng sinh sản của chúng (Kogan et al., 

1982).  

 Cỏ sữa lá nhỏ có tên khoa học là Euphorbia 

thymifolia (L.), thường mọc thành đám nhỏ, lẫn 

trong các loại cỏ thấp, ở ven đường đi, vườn nhà, 

nương rẫy, kẽ nứt của sân gạch hay tường bao. Nó 
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được sử dụng để điều trị nhiều bệnh trong dân gian 

như chữa lỵ trực khuẩn ở trẻ em, mụn nhọt, phụ nữ 

băng huyết, lợi sữa, viêm ruột, trị sán dây, táo bón, 

chữa ghẻ cho cừu và trị bệnh nấm (Bích và ctv., 

2006). Bên cạnh đó, cây còn có khả năng kháng oxy 

hóa, ức chế enzym α-glucosidase, enzym 

acetylcholine (AchE)... (Dao và ctv., 2012; Thoa và 

ctv., 2012; Linh và ctv., 2013), hay có hoạt tính 

kháng khuẩn (Duyệt và ctv., 2019). Đặc biệt, kết quả 

của các nghiên cứu khác cũng cho thấy khả năng 

kháng côn trùng của cỏ sữa lá nhỏ (Sisodiya & 

Shrivastava, 2018; Shrivastava & Mishra, 2019). 

Chi ruồi giấm Drosophila - là một chi trong họ 

Drosophilidae, trong chi này có một số loài đã được 

báo cáo là gây hại đến hoa quả như loài Drosophila 

suzukii gây ra thiệt hại về kinh tế đối với các loại cây 

anh đào tươi, dâu tây, mâm xôi và việt quất (Walsh 

et al., 2011); D. subpulchrella cũng gây nguy hại 

trên quả mâm xôi và việt quất (Atallah, 2014). Ruồi 

giấm hay còn gọi là ruồi trái cây, có tên khoa học là 

Drosophila melanogaster cũng nằm trong chi này. 

Với vòng đời ngắn, số lượng con cái lớn trong mỗi 

thế hệ, kích thước nhỏ, dễ dàng nuôi giữ và có nhiều 

đặc điểm tương thích với nhiều loài sâu bệnh gây 

hại, mô hình ruồi giấm đã được sử dụng phổ biến 

trong các công trình nghiên cứu về di truyền, sinh lý 

học, bệnh học (Piazza & Wessells, 2011; Pandey & 

Nichols, 2011) và trong các nghiên cứu về độc tính 

của thực vật đối với côn trùng (Riaz et al., 2018). 

Xuất phát từ thực tiễn trên, nghiên cứu này được 

thực hiện nhằm khảo sát tiềm năng kháng côn trùng 

của cỏ sữa lá nhỏ trên mô hình ruồi giấm. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu nghiên cứu 

Vật liệu thí nghiệm: Thân, lá và hoa cỏ sữa lá nhỏ 

được thu hái tại thành phố Cần Thơ. Mẫu sau khi 

thu, tiến hành rửa sạch với nước, loại bỏ các phần bị 

hư, để ráo và cắt nhỏ. Sau đó mẫu được làm khô 

bằng cách sấy ở nhiệt độ 60ºC và nghiền thành bột. 

Đối tượng thí nghiệm: Ruồi giấm hoang dại 

Drosophila melanogaster chủng Canton S (CS) 

được cung cấp từ phòng thí nghiệm Biofunctional 

Chemistry (Viện Công nghệ Kyoto, Nhật Bản).  

Hóa chất: Ethanol 96º (Trung Quốc), nước cất 

(Việt Nam), gallic acid (Canada), quercetin (Mỹ), 

Folin-Ciocalteu (Đức), AlCl3 (Trung Quốc), NaNO2 

(Trung Quốc), NaOH (Trung Quốc), acid propionic 

(Trung Quốc), sodium benzoat (Ấn Độ), 

acetycholine chloride (Mỹ), fast blue B salt (Trung 

Quốc) và một số hóa chất khác. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Điều chế cao chiết   

Điều chế cao tổng ethanol: Mẫu sau khi xay mịn 

được cho vào các túi vải và được ngâm trong lượng 

ethanol (96º) vừa đủ ngập mẫu. Sau 24 giờ ngâm, 

dung dịch được lọc qua giấy lọc để thu lấy dịch chiết 

và loại bỏ phần bột cặn. Quá trình ngâm và lọc được 

thực hiện 3 lần. Dịch trích 3 lần lọc được đem cô 

quay và thu được cao tổng ethanol. 

2.2.2. Định tính và định lượng thành phần hóa 

học  

Định tính các hợp chất tự nhiên: Thành phần hóa 

học của cao chiết cỏ sữa lá nhỏ gồm: alkaloid, 

flavonoid, phenolic, saponin và tanin được định tính 

bằng các phương pháp định tính các nhóm hợp chất 

tự nhiên (Phụng, 2007). 

Định lượng polyphenol tổng: Hàm lượng 

polyphenol được xác định theo phương pháp của 

Singleton (1999) có hiệu chỉnh. Hỗn hợp phản ứng 

gồm 250 µL cao chiết trong 250 µL nước và 250 µL 

thuốc thử Follin-Ciocalteu, lắc đều. Sau đó, 250 µL 

Na2CO3 10% được thêm vào rồi ủ 30 phút ở 40ºC 

trong máy ổn nhiệt. Độ hấp thu quang phổ của hỗn 

hợp phản ứng được đo ở bước sóng 765 nm. Acid 

gallic được sử dụng như chất đối chứng dương để 

xây dựng phương trình đường chuẩn. Tổng hàm 

lượng polyphenol của cao chiết được tính dựa vào 

phương trình đường chuẩn acid gallic và kết quả 

được biểu thị bằng miligram tương đương acid 

gallic (GAE) trên mỗi gram trọng lượng cao chiết 

(mg GAE/g cao chiết).  

Định lượng flavonoid tổng: Hàm lượng 

flavonoid toàn phần được xác định bằng phương 

pháp so màu AlCl3 của Bag et al. (2015) có hiệu 

chỉnh. Hỗn hợp phản ứng gồm 200 µL cao chiết 

hoặc chất chuẩn ở nồng độ khảo sát được pha trong 

200 µL nước cất cho phản ứng với 40 µL NaNO2 

5% rồi lắc đều, sau đó để yên 5 phút. Bốn mươi µL 

AlCl3 10% tiếp tục được thêm vào hỗn hợp rồi lắc 

đều. Sau khi ủ hỗn hợp 6 phút thì thêm 400 µL 

NaOH 1 M và 120 µL nước cất vào hỗn hợp. Hỗn 

hợp phản ứng được đo độ hấp thu quang phổ ở bước 

sóng 510 nm. Quercetin được sử dụng như chất đối 

đối chứng dương. Hàm lượng flavonoid toàn phần 

trong cao chiết được xác định dựa vào phương trình 

đường chuẩn quercetin và kết quả được biểu thị 

bằng miligram tương đương quercetin trên mỗi gam 

trọng lượng cao chiết (mg QE/g cao chiết). 
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2.2.3. Khảo sát hoạt tính kháng côn trùng của 

cao chiết trên ruồi giấm  

Khảo sát độc tính của cao chiết trên ấu trùng 

giai đoạn 2 của ruồi giấm 

Ruồi giấm được nuôi ở 25ºC với thức ăn tiêu 

chuẩn. Ba mươi ruồi giấm đực và 10 ruồi  giấm cái 

được lựa chọn cho giao phối với nhau và giữ chúng 

1 ngày ở 25ºC. Sau đó, chúng được chuyển sang một 

ống mới với nền thức ăn tiêu chuẩn trong 24 giờ để 

giữ trứng và có được tuổi ấu trùng đồng bộ. Ấu trùng 

giai đoạn 2 được thu thập để tiến hành thử nghiệm 

(Tran et al., 2019) 

Thí nghiệm khảo sát ảnh hưởng của các loại cao 

chiết lên ấu trùng giai đoạn 2 của ruồi giấm được 

tiến hành theo phương pháp của Riaz et al. (2018). 

Cao chiết cỏ sữa lá nhỏ được chuẩn bị thành các 

dung dịch mẫu với 5 nồng độ: 25, 50, 75, 100 và 150 

mg/mL. Thức ăn tiêu chuẩn dùng để nuôi ruồi được 

bổ sung thêm cao chiết ở các nồng độ khác nhau. Ba 

mươi  ấu trùng giai đoạn 2 được lấy ngẫu nhiên cho 

vào mỗi lọ thức ăn. Mỗi nghiệm thức được lặp lại 3 

lần. Tỉ lệ chết của ấu trùng (%) được ghi nhận sau 5 

ngày khảo sát, từ đó xác định giá trị gây chết 50% 

(LC50).  

Khảo sát ảnh hưởng của các cao chiết đến khả 

năng sinh trưởng và phát triển của ruồi giấm  

Trong khảo sát này, môi trường thức ăn tiêu 

chuẩn được sử dụng có bổ sung thêm cao chiết cỏ 

sữa lá nhỏ với nồng độ 50 mg/mL. Nghiệm thức đối 

chứng sử dụng môi trường thức ăn tiêu chuẩn nhưng 

có bổ sung thêm ethanol. Thí nghiệm khảo sát ảnh 

hưởng của cao chiết đến khả năng sinh trưởng và 

phát triển của ruồi giấm dựa trên phương pháp 

nghiên cứu của Chowański et al. (2018) có hiệu 

chỉnh. Sáu ruồi giấm đực và 4 ruồi giấm cái mới nở 

trong vòng 2 ngày và chưa giao phối được chọn lựa 

cho  giao phối trong 24 giờ. Sau đó, ruồi bố mẹ được 

loại bỏ , trứng được giữ và để chúng phát triển trong 

môi trường thử nghiệm. Ruồi trưởng thành trong 

khảo sát này được ký hiệu là thế hệ “P”. Các chỉ tiêu 

theo dõi trong thí nghiệm này bao gồm: số ấu trùng 

hóa nhộng (%), trọng lượng ấu trùng Giai đoạn 3 và 

nhộng và tổng số ruồi nở sau 14 ngày khảo sát.  

Khảo sát ảnh hưởng của các cao chiết lên khả 

năng vận động di chuyển của ruồi giấm 

Dựa trên phương pháp của Valéria et al. (2014) 

có hiệu chỉnh, Các cao chiết được khảo sát ảnh 

hưởng lên khả năng di chuyển của ruồi giấm. Hai 

mươi ruồi đực 14 ngày tuổi được lựa chọn từ thế hệ 

“P” và cho chúng vào các ống nghiệm plastic rỗng 

có đánh dấu sẵn vạch 6 cm tính từ đáy ống nghiệm 

lên. Sau 30 phút, ruồi thích nghi với điều kiện trong 

ống nghiệm thì tiến hành gõ đồng loạt các ống của 

các nghiệm thức sao cho ruồi hoàn toàn rơi xuống 

đáy của ống. Ghi nhận số lượng ruồi di chuyển qua 

vạch định sẵn 6 cm trong 10 giây. Mỗi nghiệm thức 

lặp lại 3 lần.  

Xác định hoạt tính acetylcholinesterase (AChE) 

Hai mươi  ruồi trưởng thành “P” (10 con cái, 10 

con đực)  được chọn ngẫu nhiên ở mỗi nghiệm thức, 

rửa qua với buffer PBS 1X, và cho vào Eppendorf. 

Tiến hành đồng nhất bằng cách nghiền nhuyễn trong 

dung dịch đệm sodium phosphate (20 mM, pH 7,0) 

trên đá lạnh. Dịch nghiền được ly tâm lạnh ở 4ºC 

(8000 vòng trong 20 phút). Phần dịch mẫu ở trên sau 

ly tâm được chuyển qua một Eppendorf khác để loại 

bỏ cặn và trữ lạnh cho những thí nghiệm tiếp theo. 

Hoạt tính AChE được xác định theo phương 

pháp của Younes et al. (2011). Hỗn hợp phản ứng 

gồm 50 µL dịch mẫu (ruồi giấm trưởng thành từ thế 

hệ “P” được sử dụng để tiến hành đánh giá hoạt tính 

ức chế enzyme), 50 µL acetycholin (2,6 mM) (cơ 

chất) và 1000 µL dung dịch đệm sodium photphate 

(20 mM, pH 7,0), được ủ ở 25ºC trong 5 phút. Sau 

đó, 400 µL muối Fast blue B (0,3%) được thêm vào 

hỗn hợp để dừng phản ứng. Độ hấp thu quang phổ 

của hỗn hợp phản ứng được đo ở bước sóng 405 nm. 

Phần trăm ức chế hoạt động của enzyme được 

tính như sau: 

 

Thống kê và phân tích số liệu 

Các số liệu được đo và ghi lại sau mỗi thí 

nghiệm. Dùng phần mềm Microsoft Excel và 

Minitab 16.0 để xử lý, vẽ đồ thị và phân tích thống 

kê. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Kết quả khảo sát thành phần hóa học 

3.1.1. Kết quả định tính  

Các chất chuyển hóa của thực vật được chia 

thành hợp chất sơ cấp và thứ cấp. Chất chuyển hóa 

sơ cấp là những chất tham gia trực tiếp vào quá trình 

sinh trưởng, phát triển và sinh sản của tất cả các loài 

thực vật. Các hợp chất tự nhiên từ thực vật có hoạt 

tính sinh học đối với côn trùng như terpene, 

flavonoid, alkaloid, polyphenol, cyanogenic 

glucoside, quinone, amide, aldehyde, thiophene, 

amino acid, saccharide và polyketide. Các chất 

chuyển hóa thứ cấp này có vai trò chính trong việc 
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bảo vệ chống lại côn trùng (Erb & Kliebenstein, 

2020; Jurić et al., 2020). Nhiều hợp chất được phân 

lập từ thực vật và nấm có hoạt tính diệt côn trùng 

hiệu quả (Cespedes et al., 2015; Kedia et al., 2015; 

Cespedes et al., 2016).  

Bảng 1. Kết quả định tính các hợp chất tự nhiên có trong cao chiết xuất từ cỏ sữa 

 Alkaloid Flavonoid Tannin Phenolic Saponin 

Cỏ sữa + + + + - 

Chú thích: (+): có hiện diện; (-): không hiện 

Kết quả Bảng 1 cho thấy thành phần hóa học của 

cỏ sữa có chứa các hợp chất có hoạt tính sinh học 

như alkaloid, phenolic, flavonoid và tannin. Kết quả 

này cũng tương đồng với một số nghiên cứu trước 

đây về sự hiện diện của các nhóm hợp chất 

flavonoid, phenolic, saponin, carbohydrate, 

diterpene và glycoside có trong cây cỏ sữa lá nhỏ 

(Sisodiya & Shrivastava, 2017; Hu et al., 2018; 

Shrivastava & Mishra, 2019). Trong nghiên cứu của 

Basma et al. (2011), thành phần hóa học của chiết 

xuất lá cỏ sữa lá lớn (E. hirta) cũng cho thấy sự hiện 

diện của đường khử, terpenoid, alkaloid, steroid, 

tannin, flavanoid và các hợp chất phenolic. 

3.1.2. Kết quả định lượng 

Các chất chuyển hóa thứ cấp của thực vật thường 

được chia thành ba nhóm lớn là terpenoid, phenol và 

alkaloid, trong đó phenol (polyphenol) là nhóm lớn 

nhất, đa dạng và phân bố rộng rãi (Singh et al., 

2021). Đường chuẩn acid gallic được sử dụng để xác 

định sự hiện diện của nhóm hợp chất polyphenol có 

hệ số R2 = 0,9975 và phương trình đường chuẩn y = 

0,0778x + 0,0255. Flavonoid tổng của cao chiết 

được xác định tương đương với mg quercetin/g cao 

chiết (QE) dựa theo phương trình đường chuẩn y = 

0,0046x + 0,0218 có hệ số R2 = 0,9832. Hàm lượng 

polyphenol và flavonoid tổng số của cao chiết cỏ sữa 

được tính và được trình bày ở Hình 1.  

Hàm lượng polyphenol và flavonoid tổng có 

chứa trong cao chiết cỏ sữa lần lượt là 147,13 ± 0,79 

(mg GAE/g cao chiết) và 98,99 ± 1,26 (mg QE/g cao 

chiết). Trong nghiên cứu trước đây của Sisodiya and 

Shrivastava (2017) cho thấy, hàm lượng polyphenol 

của chiết xuất nước E. thymifolia là 9,98 mg GAE/g 

cao chiết và flavonoid là 21,2 mg QE/g cao chiết, 

thấp hơn so với chiết xuất ethanol từ cây cỏ sữa sử 

dụng trong nghiên cứu. Polyphenol có trong thực vật 

và các hợp chất liên quan như coumarine hoặc 

anthraquinone được xem là các hợp chất thứ cấp có 

vai trò quan trọng chống lại nhiều loài côn trùng gây 

hại (Abdelkhalek et al., 2020). Phổ tác dụng của 

chúng lên côn trùng theo phương thức xua đuổi và 

gây chán ăn. Một loạt côn trùng thuộc các nhóm 

khác nhau, bao gồm Rhopalosiphum padi (L.), 

Coleoptera, Diptera, Lepidoptera và Orthoptera, tỏ 

ra nhạy cảm (Regnault-Roger et al., 2004) với các 

hợp chất thuộc nhóm polyphenol. Ở cấp độ protein, 

polyphenol có tác dụng ức chế các enzyme thủy 

phân, chẳng hạn như pectinase, cellulase và 

protease.  

 

Hình 1. Hàm lượng flavonoid và polyphenol 

tổng trong cao chiết 

(Số liệu được biểu thị dưới dạng giá trị trung bình ± độ 

lệch chuẩn) 

3.2. Kết quả khảo sát độc tính của cao chiết 

trên ấu trùng giai đoạn 2 của ruồi giấm 

Kết quả khảo sát khả năng gây độc trực tiếp của 

cỏ sữa được đánh giá thông qua tỉ lệ chết của ruồi 

giấm được thử nghiệm trên ấu trùng Giai đoạn 2 sau 

5 ngày khảo sát, từ đó nồng độ gây chết 50% (LC50) 

của cao chiết cũng được xác định. Kết quả được 

trình bày ở Hình 2. 

  

Hình 2. Biểu đồ thể hiện % tỉ lệ ấu trùng giai 

đoạn 2 chết theo dãy nồng độ khảo sát 

 (Các giá trị trung bình ± độ lệch chuẩn có kí hiệu chữ 

cái khác nhau biểu diễn sự khác biệt có ý nghĩa về mặt 

thống kê với mức ý nghĩa 5% bằng phép thử Tukey) 
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Trong điều kiện có bổ sung, cao chiết cỏ sữa lá 

nhỏ cho thấy số % ấu trùng chết khác biệt có ý nghĩa 

về mặt thống kê so với đối chứng ở tất cả các nồng 

độ. Giá trị gây chết 50% (LC50) của cao chiết cỏ sữa 

được xác định thông qua phương trình hồi quy tuyến 

tính (y = 0,3187x + 4,4921; R² = 0,9503) với giá trị 

LC50 = 142,8 mg/mL. Một nghiên cứu đã được tiến 

hành để đánh giá hiệu quả sàng lọc sơ bộ của chiết 

xuất methanol từ cỏ sữa lá nhỏ chống lại ấu trùng 

của sâu hại Earias fabia và Diacrisia obliqua trên 

hai loài cây trồng Abelmoschus esculentus và 

Glycine max (Shrivastava & Mishra, 2019). Kết quả 

chứng minh chiết xuất thô methanol của cỏ sữa lá 

nhỏ có hiệu quả hơn đối với sâu bọ D. obliqua có tỷ 

lệ tử vong là 93,33% so với tỷ lệ tử vong của E. fabia 

là 76,67%.  

3.3. Kết quả khảo sát ảnh hưởng của các 

cao chiết đến khả năng sinh trưởng và 

phát triển của ruồi giấm 

Các chất chuyển hóa thứ cấp của thực vật có thể 

mang lại các đặc tính tương tự như các chất điều hòa 

sinh trưởng tổng hợp, chẳng hạn như teflubenzuron 

(Varma & Dubey, 1999; Céspedes et al., 2005). 

Hoạt động như các chất điều hòa sinh trưởng của 

côn trùng (IGRs), các hợp chất thực vật ảnh hưởng 

đến sự sinh sản, phát triển và biến thái của côn trùng 

(Miresmailli & Isman, 2014; Singh et al., 2021). 

Nhiều hợp chất hoạt tính sinh học trong chất chiết 

xuất từ thực vật có thể ảnh hưởng đến sự điều hòa 

nội tiết của quá trình lột xác và trao đổi chất và do 

đó hoạt động như chất điều hòa sinh trưởng côn 

trùng (Kabir et al., 2013).  

 

Hình 3. Kết quả khảo sát sự ảnh hưởng của cao 

chiết đến khả năng sinh trưởng, phát triển của 

ruồi giấm 

(Dữ liệu được biểu thị dưới dạng giá trị trung bình ± độ 

lệch chuẩn) 

Chiết xuất từ cỏ sữa được sử dụng để khảo sát 

với nồng độ 50 mg/mL thức ăn cho thấy các cao 

chiết đã gây ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng và 

phát triển của ruồi giấm. Số ấu trùng hóa nhộng 

được nuôi trong môi trường có bổ sung cao chiết 

thấp giảm 63,3% so với nghiệm thức đối chứng. Kết 

quả theo dõi số ruồi con được nở từ ấu trùng sau 14 

ngày khảo sát cho thấy cao chiết cũng gây ảnh 

hưởng đến giai đoạn này. Số ấu trùng hóa nhộng 

được nở có tỉ lệ thấp nuôi trong môi trường có bổ 

sung cao chiết thấp hơn 3,39 lần so với nghiệm thức 

đối chứng.  

Các hợp chất thứ cấp thực vật được biết là có ảnh 

hưởng đến sự sinh trưởng, phát triển và biến thái của 

côn trùng. Những thay đổi này gây ảnh hưởng đến 

sinh lý và hành vi của côn trùng, chẳng hạn như 

giảm trọng lượng của ấu trùng, nhộng và trưởng 

thành, cũng như kéo dài giai đoạn ấu trùng và nhộng 

(Singh et al., 2021).  

 

Hình 4. Ảnh hưởng của cao chiết lên trọng 

lượng ấu trùng và nhộng của ruồi giấm  

(Dữ liệu được biểu thị dưới dạng giá trị trung bình ± độ 

lệch chuẩn) 

Kết quả khảo sát Hình 4 cho thấy, trọng lượng 

ấu trùng (1,92 ± 0,17 mg) và nhộng (1,63 ± 0,1 mg) 

của nghiệm thức có cao chiết cỏ sữa nhẹ hơn so với 

nghiệm thức đối chứng lần lượt 17,6 % và 25,91%. 

Cao chiết có khả năng ức chế quá trình tiêu hóa và 

hấp thụ thức ăn trong quá trình phát triển của ấu 

trùng, gây ra sự giảm trọng lượng, là một trong 

những nguyên nhân làm ấu trùng ruồi giấm phát 

triển kém, không thể hóa nhộng và tăng tỉ lệ chết. 

Sự giảm trọng lượng cơ thể ấu trùng quan sát được 

phù hợp với phát hiện trước đó trong nghiên cứu của 

Corio et al. (2013), kết quả đã được báo cáo chứng 

minh rằng trọng lượng cơ thể ấu trùng của các loài 

Drosophila khác nhau giảm do tác dụng của alkaloid 

có trong thực vật nơi ấu trùng phát triển đã làm ảnh 

hưởng đến các quá trình chuyển hóa của chúng khi 

tiếp xúc. Nghiên cứu gần đây của Shu et al. (2018) 

về ảnh hưởng của azadirachtin đến sự phát triển 

Spodoptera litura F. cũng cho thấy sự giảm kích 

thước của ấu trùng khi được xử lý bằng azadirachtin, 

bên cạnh đó khối lượng ấu trùng này cũng giảm 

43,4% so với đối chứng. 
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3.4. Khảo sát ảnh hưởng của các cao chiết 

lên khả năng vận động di chuyển và 

hoạt động của acetylcholinesterase trên 

ruồi giấm 

Giống như các hợp chất độc hại khác, thuốc trừ 

sâu có nguồn gốc từ thực vật cũng có thể gây ra 

những thay đổi trong hành vi của côn trùng. Chúng 

kích thích hoặc làm giảm khả năng di chuyển hoặc 

kiểu bay của côn trùng, và thậm chí gây ra các thay 

đổi về sinh lý (de Araújo et al., 2017).  

Bảng 2. Kết quả đánh giá khả năng ức chế vận động di chuyển và hoạt động enzyme acetylcholine trên 

ruồi giấm 

Nghiệm thức 
Số ấu trùng trên vạch 6 

cm (con) 

Số ấu trùng dưới vạch 6 

cm (con) 

Hoạt động enzyme 

acetylcholine (%) 

Đối chứng 17,33a ± 1,15 2,67a ± 1,15 100,0a ± 0,00 

Cỏ sữa  11,33b ± 0,58 8,67b± 0,58 62,67b ± 4,33 

Ghi chú: Các giá trị trung bình ± độ lệch chuẩn có kí hiệu chữ cái khác nhau trên cùng một cột biểu diễn sự khác biệt có 

ý nghĩa về mặt thống kê với mức ý nghĩa 5% bằng phép thử Tukey. 

Kết quả Bảng 2 cho thấy cao chiết có hiệu quả 

cao ức chế hoạt động di chuyển ở ruồi giấm (D. 

melanogaster). Số lượng ruồi di chuyển qua vạch 

định mức 6 cm trong 10 giây ở môi trường có chứa 

cao chiết (56,65%) thấp hơn so với đối chứng 

(86,65%). Kết quả khảo sát cho kết quả tương đồng 

được thể hiện trong nghiên cứu của Valéria et al. 

(2014). Kết quả đã chứng minh rằng việc ruồi tiếp 

xúc với 50 mg/mL chiết xuất hydroalcoholic từ lá 

cây D. furfuracea (HEDF) trong 7 ngày làm thay đổi 

hoạt động vận động của ruồi so với đối chứng, 

những con ruồi được xử lý chủ yếu vẫn ở cuối cột, 

điều đó chứng tỏ cho thấy chiết xuất ảnh hưởng làm 

giảm khả năng vận động di chuyển.  

Bên cạnh thông số về hành vi vận động, hoạt 

động của acetylcholinesterase (AChE), enzyme có 

liên quan đến phản ứng giải phóng chất dẫn truyền 

thần kinh acetylcholine của hệ thần kinh trung ương 

ở côn trùng cũng được đánh giá trong nghiên cứu. 

Cỏ sữa ở nồng độ 50 mg/mL có khả năng ức chế 

hoạt động của enzyme AchE đạt 62,67 ± 4,33% 

tương ứng so với nghiệm thức đối chứng. Sự ức chế 

AChE làm tổn hại đến quá trình thủy phân chất dẫn 

truyền thần kinh ACh, dẫn đến sự tích tụ chất dẫn 

truyền thần kinh này trong khớp thần kinh (Čalić et 

al., 2006; Roberts & Aaron, 2007). Nhiều nghiên 

cứu với các tác nhân độc hại, chẳng hạn như 

rotenone, paraquat và organophosphorus, cho thấy 

rằng những tác nhân này có thể dẫn đến sự ức chế 

AchE, làm mất cân bằng nội môi cholinergic, gây ra 

nhiều rối loạn thần kinh và hành vi (da Silva et al., 

2006). Acetylcholinesterase (AchE) là một loại 

enzyme quan trọng trong hệ thần kinh của côn trùng 

thông qua quá trình thủy phân các chất dẫn truyền 

thần kinh. Khoảng 70% thuốc diệt côn trùng trên thế 

giới dựa trên các chất ức chế AChE tổng hợp có trên 

thị trường (organophosphates, carbamat và gần đây 

là neonicotinoids), bao gồm cả những loại thuốc diệt 

côn trùng tác động lên các kênh ion natri kiểm soát 

điện thế (đặc biệt là pyrethrins) (Kabir et al., 2013).  

4. KẾT LUẬN 

Chiết xuất ethanol từ cây cỏ sữa lá nhỏ có chứa 

các nhóm hợp chất có hoạt tính sinh học như 

flavonoid, polyphenol, alkanoid và tannin. Cao chiết 

cây cỏ sữa lá nhỏ gây độc hiệu quả lên ấu trùng ruồi 

giấm giai đoạn hai, gây ảnh hưởng đến khả năng 

sinh trưởng và phát triển, đặc biệt là gây hạn chế khả 

năng vận động di chuyển và ức chế hoạt động 

enzyme acetylcholine ở ruồi giấm. 
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Khoa học Tự Nhiên, 128(1E), 125-32. 

http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/hujos-

ns/article/view/5220 

Erb, M., & Kliebenstein, D. J. (2020). Plant 

secondary metabolites as defenses, regulators, 

and primary metabolites: the blurred functional 

trichotomy. Plant physiology, 184(1), 39-52. 

https://doi.org/10.1104/pp.20.00433 

Hu, Y. K., Li, Y. Y., Li, M. J., Li, F., Xu, W., & 

Zhao, Y. (2018). Chemical constituents of 

Euphorbia thymifolia. Chemistry of Natural 

Compounds, 54(6), 1185-1186. 

https://doi.org/10.1007/s10600-018-2590-x 

Jurić, S., Sopko Stracenski, K., Król-Kilińska, Ż., 

Žutić, I., Uher, S. F., Đermić, E., Topolovec-

Pintarić. S., & Vinceković, M. (2020). The 

enhancement of plant secondary metabolites 

content in Lactuca sativa L. by encapsulated 

bioactive agents. Scientific reports, 10(1), 1-12. 

https://doi.org/10.1038/s41598-020-60690-3 

Kabir, K. E., Choudhary, M. I., Ahmed, S., & Tariq, 

R. M. (2013). Growth-disrupting, larvicidal and 

neurobehavioral toxicity effects of seed extract 

of Seseli diffusum against Aedes aegypti (L.) 

(Diptera: Culicidae). Ecotoxicology and 

environmental Safety, 90, 52-60. 

https://doi.org/10.1016/j.ecoenv.2012.12.028 

Kedia, A., Prakash, B., Mishra, P.K., Singh, P., & 

Dubey, N.K. (2015). Botanicals as ecofriendly 

biorational alternatives of synthetic pesticides 

against Callosobruchus spp. (Coleoptera: 

Bruchidae)—A review. J Food Sci Technol, 

52:1239–1257.  https://doi.org/10.1007/s13197-

013-1167-8 

Kogan, M., Metcalf, R. L., & Luckmann, W. H. 

(1982). Introduction to insect pest management. 

RL Metcalf and WH Luckman, 103-146. 

Linh, L. T. M., Hải, N. X., Nhân, N. T., & Mai, N. T. 

T. (2013). Nghiên cứu hoạt tính ức chế enzym 

acetylcholinesterase của một số dược liệu Việt 
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Tran, D. B., Pham, L. A. T., Nishihara, T., Tran, T. 

M., & Kamei, K. (2019). The function of lipin in 

the wing development of Drosophila 

melanogaster. International Journal of 

Molecular Sciences, 20(13), 3288. 

https://doi.org/10.3390/ijms20133288 

Valéria, S. A. P. F., Felipe, S. G., Echeverria, M. G., 

Raquel, M. K., Kemmerich, M. I., Paula, L. T. 

A., Galberto, M. C. J., Linde, A. M., Augusti, B. 

A.,  Paul, K. J., Luis, F. J., Rose, A. M. I.,  

Posser, T. (2014). Phytochemical Constituents 

and Toxicity of Duguetia furfuracea 

Hydroalcoholic Extract in Drosophila 

melanogaster. Evid Based Complement Alternat 

Med, 838101. 

https://doi.org/10.1155/2014/838101 

Varma, J., Dubey, N. (1999). Prospectives of 

botanical and microbial products as pesticides of 

tomorrow. Curr Sci, 76, 172–179.  

Walsh, D. B., Bolda, M. P., Goodhue, R. E., Dreves, 

A. J., Lee, J., Bruck, D. J., Walton, V. M., 

O'Neal, S. D., Zalom, F. G. (2011) Drosophila 

suzukii (Diptera: Drosophilidae): invasive pest of 

ripening soft fruit expanding its geographic range 

and damage potential. Journal of Integrated Pest 

Management, 2, G1–G7. 

https://doi.org/10.1603/IPM10010 

Younes, M. W., Othman, S. E., Elkersh, M. A., 

Youssef, N. S., & Omar, G.A. (2011). Effect of 

seven plant oils on some biochemical parameters 

in Khapra beetle Trogoderma granarium Everts 

(Coleoptera: Dermestidae). Egypt J Exp. Bio, 7, 

53–61. 

 


